
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Ôn thi
Dược Cổ 

Truyền

8h30-

11h00

Cô Nhàn B4 Học online

Dược Cổ 

Truyền

13h30-

16h00

Cô Nhàn B5 Học online

Ôn thi
Dược Cổ 

Truyền
8h30-11h00

Cô Nhàn B4 Học online

Dược Cổ 

Truyền

13h30-

16h00

Cô Nhàn B5 Học online

CS bệnh 

Ngoại Khoa
8h30-11h00

Dinh dưỡng 

tiết chế
8h30-11h00

Phục hồi chức 

Năng VLTL
8h30-11h00

T.Dũng Học Online T.Dũng B1 Học online B1 T.Dũng Học online

CS bệnh 

Ngoại Khoa
8h30-11h00

Dinh dưỡng 

tiết chế
8h30-11h00

CS.NB tâm 

thần Buổi 

cuối

8h30-11h00

Phục hồi 

chức Năng 

VLTL

8h30-

11h00

T.Dũng Học Online T.Dũng B1 Học online T.Dũng Học online B1 T.Dũng Học online

Ngôn ngữ 

XML

13h30-

16h30

Ngôn ngữ 

XML
13h30-16h30

Ngôn ngữ 

XML

13h30-

16h30

Cô Trà Sky Cô Trà Sky Cô Trà Sky

ĐDA1-K12

Sáng

Chiều

YSĐK-K12
Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ II (2019-2020)

     ( Tuần từ 10-08-2020 đến 15-08-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

D01-K12

Sáng

Chiều

DA1-K12

Sáng

Chiều

CNTT01-

K12QT

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

D01-K12

Sáng

Chính trị 8h00

Cô Anh Zoom

Toán rời rạc 13h30

Thầy Nam Zoom

Hệ điều 

hành
8h00

Hệ điều 

hành
8h00 Toán rời rạc 1-5

Thầy Hiển Zoom Thầy Hiển Zoom Thầy Nam Google met

Hệ điều hành 8h00 Toán rời rạc 8h00 Hệ điều hành 8h00

Thầy Hiển Zoom Cô Hạnh Lý thuyết Thầy Hiển Zoom

Toán rời rạc 8h00 Toán rời rạc 8h00

Cô Hạnh Zoom Cô Hạnh Zoom

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

truyền động 

và hệ thống 

di chuyển 

trên ô tô

8h30

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h30

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

Diezel

8h30

Thầy Quyết 

0972.231.0

62

Học online

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

Thầy Hải 

0988.587.03

9

Học online

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h30

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

8h30

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

CNOTA1-K12
Sáng

Chiều

CNOT01-K12 

và CNOT02-

K12

Sáng

Chiều

CNTTA1-K12
Sáng

Chiều

CNTTA2-K12

Sáng

Chiều

CNTTZ1-K12

Sáng

Chiều

CNTT01-K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

D01-K12

Sáng Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

14h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

14h00

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học online

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

14h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

14h00

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

14h00

Quy trình 

bảo dưỡng 

xe đời mới

19h30

Cô Vân Học online

Thầy 

Trường: 

0979.145.5

62

Học 

online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5 Chính trị 2 1-5
Toán tài 

chính
1-5

Toán tài 

chính
1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

T.Kiên online C.Anh online C. Tuyết online C. Tuyết online T. Kiên online

CNOTZ1-K12

Sáng

Chiều

KT01 - K12

CNOTA2-K12

Sáng

Chiều

CNOT CLC-

K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

D01-K12

Sáng
Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10
Toán Tài 

chính
6-10

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10
Toán Tài 

chính
6-10

T. Kiên online C. Tuyết online T. Kiên online C. Tuyết online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

T. Kiên online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10

T. Kiên online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

T. Kiên online T. Kiên online

Toán Tài 

chính
6-10

Toán Tài 

chính
6-10

C. Tuyết online C. Tuyết online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

T. Kiên online T. Kiên online

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

1-5

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

1-5

Lý thuyết 

điều khiển tự 

động

1-5

Cô Nga Zoom Cô Nga Zoom Cô Nga Zoom
ĐĐT01 - K12

Sáng

Chiều

KTZ1-K12

Sáng

Chiều

QTKDZ1-K12

Sáng

Chiều

KTA-K12

Sáng

Chiều

QTKDA1-K12

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

D01-K12

Sáng
vật liệu điện 

nhiệt lạnh
7-10

vật liệu điện 

nhiệt lạnh
7-10

T. Văn Zoom T. Văn Zoom

Truyền động 

điện
6-10

Truyền động 

điện
6-10

T. Khôi Zoom T. Khôi Zoom

Máy điện 1-5 Máy điện 1-5 Máy điện 1-5

Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom

Máy điện 1-5 Máy điện 1-5 Máy điện 1-5

Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom

Vật liệu xây 

dựng
1-5

Kết cấu 

công trình 
1-5

Kết cấu công 

trình 
1-5

Cấp thoát 

nước
1-5

Thầy Quyết online Thầy Thế online Thầy Thế online Thầy Thiện online

Thiết kế và 

xây dựng cầu 
1-5

Thiết kế 

kiến trúc nhà 

dân dụng và 

CN

1-5
Thiết kế và 

xây dựng cầu 
1-5

Thiết kế kiến 

trúc nhà dân 

dụng và CN

1-5

Thầy Bá 

Anh
Thầy Nam

Thầy Bá 

Anh
Thầy Nam

AXD&KT01 - 

K12

Sáng

Chiều

AXD&KT01 - 

K11

Sáng

Chiều

ĐLA1 -K12

Sáng

Chiều

ĐLZ-K12

Sáng

Chiều

ĐL01 - K12

Sáng

Chiều

ĐĐTA1 - K12,

ĐCNA1-K12

Sáng

Chiều

sv nộp Báo cáo môn Công 

nghệ mới về thiết bị lạnh 

và ĐHKK theo hướng 

dẫn của thầy Tú (Thứ 6 

ngày14/8/2020 nộp về VP 

CS 3). SV trao đổi trước 

qua email với thầy để 

tránh phải in lại quyển

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

D01-K12

Sáng

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

8h30

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

8h30

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học online

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

Chuẩn đoán - 

sửa chữa 

PAN ô tô

14h00

Chuẩn đoán - 

sửa chữa 

PAN ô tô

19h30

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

Thầy Chất 

0985.790.65

5

Học online

Thương mại 

điện tử
13h30

Cô Quỳnh
Google 

meet

Lập trình 

ứng dụng 

Web

08h00-

11h00

Lập trình 

ứng dụng 

Web

08h00-

11h00

Cô Lụa
Trans-

172539
Cô Lụa

Trans-

172539
ZCNTT01-K11

Sáng

Chiều

ACNTT01-K11

Sáng

Chiều

CNTT01-K11

Sáng

Chiều

ACNOT01-K11

Sáng

Chiều

ACNOT02-K11

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

D01-K12

Sáng

Dược Cổ 

Truyền

8h30-

11h00

Cô Nhàn B4 Học online

Dược Cổ 

Truyền

13h30-

16h00

Cô Nhàn B5 Học online

Dược Cổ 

Truyền
8h30-11h00

Cô Nhàn B4 Học online

Dược Cổ 

Truyền

13h30-

16h00

Cô Nhàn B5 Học online

CS bệnh 

Ngoại Khoa
8h30-11h00

CS.NB tâm 

thần Buổi 

cuối

8h30 - 

11h30

Phục hồi 

chức Năng 

VLTL

8h30-

11h00

T.Dũng Học Online T.Dũng Học online B1 T.Dũng Học online

CS bệnh 

Ngoại Khoa
8h30-11h00

CS.NB tâm 

thần Buổi 

cuối

8h30 - 

11h30

Phục hồi 

chức Năng 

VLTL

8h30-

11h00

T.Dũng Học Online T.Dũng Học online B1 T.Dũng Học online

Truyền động 

điện
6-10

Truyền động 

điện
6-10

T. Khôi Zoom T. Khôi Zoom

ĐL01-K11

Sáng

Chiều

AĐD01-K11

Sáng

Chiều

AD01-K11

Sáng

Chiều

ĐD01-K11

Sáng

Chiều

D01-K11

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

D01-K12

Sáng 9h00

Cơ sở 2

15h00

VP. CS2

9h00

Cơ sở 2

Hoàn thiện 

và nộp đồ án 

Hệ thống 

lạnh, đồ án 

ĐHKK, Báo 

cáo môn 

công nghệ 

mới về thiết 

bị lạnh và 

ĐHKK

VP cơ sở 3

Thầy Tú

ZĐL 01-K11

Sáng

Chiều

AĐL 01-K11, 

AĐCN01 - K11

Sáng

Chiều

AĐĐT01 - K11

Sáng

Chiều

Sv hoàn 

thiện đồ án 

CCĐ nộp 

cho cô 

Huyền

Tập trung 

nghe phổ 

biến đi thực 

tập

Tập trung 

nghe phổ 

biến đi thực 

tập

Trang 8


